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A. Chương điện li.

1. Phân biệt được chất điện li mạnh, chất điện li yếu, chất không điện li. (2 câu)
Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất  NaCl, HCl, NaOH, HF, C6H6, H2S, H2SO4 , CaSO4, NaHCO3,C6H12O6(glucozo), NaCl rắn khan, KOH nóng chảy.

Cho biết: Chất điện li mạnh; chất điện li yếu; chất không điện li, chất dẫn điện? 

2. Axit, bazo, muối, hidroxit lưỡng tính (3 câu).

- Cho các hợp chất sau: NaOH, Al(OH)3, Na2CO3, Na2SO4, HNO3, Zn(OH)2. Các chất là Axit; Bazo;  muối; hidroxit lưỡng tính?
- Các định nghĩa: axit, bazo, muối.

2.Tích số ion của H2O, Tính pH dd, môi trường của dung dịch (4 câu).

- Cho pH => môi trường của dung dịch.

- Cho các dung dịch: HCl 0,01M; H2SO4 0,05M; NaOH 0,001M => pH dd.

- pH => [H+]

- Xác định môi trường các chất: NaOH, HCl, Na2SO4, NH3, Na2CO3.

3. Phản ứng trao đổi ion (4 câu).

- Cho phương trình ion thu gon => phương trình phân tử.
Vd: (1) Ag+ + Cl-   →AgCl;  (2) Cu2+  + 2OH- →      Cu(OH)2; (3). OH- +  H+   →   H2O.

- Cặp chất xảy ra phản ứng.

Vd: nhóm A ( HCl, CuCl2, HNO3, Al2(SO4)3) và nhóm B(NaOH, NaCl, AgNO3) cặp chất nào phản ứng với nhau (tự luận).

- Các ion cùng tồn tại đồng thời trong một dung dịch.

- Cho pt phân tử => pt ion thu gọn.

B. Chương nito và photpho (13 câu).

- Vị trí của nito, photpho trong bảng tuần hoàn.
- Chọn công thức đúng các chất có tên: nhôm nitrua:…….., canxi photphat:………, magie nitrat:……...
- Hiện tượng khi cho dung dịch NH3 vào các dung dịch muối: FeCl3, AlCl3, CuSO4.

- Xác vai trò của N2, P, HNO3, NH3 trong các phản ứng hóa học.

- Xác định sản phẩm nhiệt phân các muối sau: NH4Cl, NH4NO3, NaNO3, Mg(NO)3, AgNO3.

- Kim loại không phản ứng với axit HNO3 đặc nguội, chất phản ứng với HNO3 loãng.
- Thuốc thử dung để nhận biết NH3, muối amoni (NH4+), muối nitrat (NO3-), muối photphat (PO43-) 
- Phân biệt các các dung dịch: NaNO3, Na3PO4, NH4Cl, (NH4)2SO4.
- Hiện tượng tự nhiên về Nito, photpho; ma trơ, phát quang, thuốc kẽm,…
- Độ dinh dưỡng đạm , kali, lân được tính như thế nào?
- Công thức phân tử của: ure, supephotphat kép.
- Thực tiễn sản xuất: có bón phân ure với vôi cùng lúc không, thời kì nào thì bón lượng lân, kali, đạm cho hợp lí.
C. Chương cacbon – silic (5 câu).

- Dạng thù hình nào của cacbon cứng nhất, hoạt động hóa học mạnh nhất.
- Tính oxi hóa khử của C, Si, CO2, SiO2 trong các phản ứng hóa học.
- Ứng dụng của Si tinh khiết, silicagen, SiO2, CO2.

- Số oxi hóa của C, Si trong hợp chất.

D. Chương mở đầu về hóa hữu cơ (3 câu):
- CO, CH4, CaC2, C2H5OH, CH3COOH, C6H6, HCN, C6H12O6. Số hợp chất hữu cơ; số chất hidrocacbon?

- Phương pháp nhận biết C, N, H trong hợp chất hữu cơ.
- Phân loại phản ứng hữu cơ.

E. Một số dạng bài tập (6 câu):

- Xác định công thức hợp chất hữu cơ.
Vd: Oxi hóa hoàn toàn 0,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lit CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Xác định CTPT của A.

- Tính số mol các ion trong dung dịch. 
Vd: Một dung dịch chứa 2 cation là Fe2+ (0,1 mol) và Al3+ (0,2 mol) và 2 anion là Cl- x mol và SO42- y mol. Khi cô cạn dung dịch thu được 46,9 g chất rắn khan. Tìm  x, y.
- Kim loại phản ứng với axit HNO3; tính khối lượng kim loại hoặc thể tích sản phẩm khử (tự luận).
Vd: Cho 6,4 g đồng phản ứng với dung dịch HNO3 loãng thu được muối và khí duy nhất . tính thể tích khí thu được ở đktc?

Vd: Cho m gam kim loại Fe phản ứng với dung dịch axit HNO3  thu được dung dịch muối và 3,36 lit khí NO2. Tính m?

- Nhiệt phân muối nitrat, tính thể tích khí tạo ra.
Vd:  Nhiệt phân 3,16 gam muối Cu(NO3)2 .Viết phương trình phản ứng và tính thể tích khí tạo thành.

- Axit H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm; tính khối lượng muối tạo thành.

Vd: cho 0,1 mol dd NaOH tác dụng với 1,5 mol H3PO4. Tính khối lượng muối tạo thành. 
- Bài tập: 0,3 mol CO2 phản ứng với dd 0,2 molCa(OH)2 tính khối lượng kết tủa.

----hết----
